
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG TIỀN HẢI

Số:      /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đông Tiền Hải, ngày        tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ quý I 

đối với công chức, viên chức năm 2026

Căn cứ nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ 
quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước 
và công chức;

Căn cứ Quy định số 91-QĐ/TU ngày 19/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá 
nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Hưng yên;

Căn cứ Quy định số 88-QĐ/TU ngày 19/11/2025 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về phân câp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, 
tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ 
trong hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên;

Thực hiện công văn số 1889/SNV-CCVC ngày 04 tháng 03 năm 2026 của 
Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng định 
kỳ hằng quý đối với cá nhân công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân xã Đông 
Tiền Hải thông báo:

1. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ quý I đối với công chức, 
viên chức năm 2026, cụ thể:(Có danh sách kết quả đánh giá, xếp loại kèm theo).

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo kết quả đánh 
giá, xếp loại chất lượng định kỳ quý I đối với công chức, viên chức năm 2026 
đến công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình.

3. Giao phòng Văn hoá - Xã hội lưu trữ hồ sơ đánh giá, chất lượng định 
kỳ quý I đối với công chức, viên chức năm 2026.

Nhận Thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Lưu: VT, VH-XH.

CHỦ TỊCH

 Trần Văn Linh



DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ QUÝ I
 ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC XÃ ĐÔNG TIỀN HẢI

(Kèm theo thông báo số       /TB -UBND ngày      tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã)
I. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Cá nhân tự đánh giá Chủ tịch UBND xã 
đánh giá, Xếp loạiSTT Họ và tên Chức vụ Cơ quan, đơn vị 

Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại

1 Lại Thị Thuỷ PCT UBND xã Văn phòng HĐND-UBND 89 HTTNV 89 HTTNV

2 Đặng Xuân Đảm PCT UBND xã Văn phòng HĐND-UBND 92 HTSXNV 92 HTSXNV

3 Nguyễn Văn Dũng PCT HĐND xã Văn phòng HĐND-UBND 89 HTTNV 89 HTTNV

4
Mai Văn Hào

Phó Ban VH-XH 
HĐND xã Văn phòng HĐND-UBND 

88 HTTNV 88 HTTNV

5
Nguyễn Tiến Kiêm

Phó Ban KT-NS  
HĐND xã Văn phòng HĐND-UBND 

88 HTTNV 88 HTTNV

6 Nguyễn Xuân Bằng Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND-UBND 92 HTSXNV 92 HTSXNV

7 Trần Văn Quỳnh Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 88 HTTNV 88 HTTNV

8 Vũ Thị Hương Công chức Văn phòng HĐND-UBND 90 HTSXNV 90 HTSXNV

9 Nguyễn Văn Long Công chức Văn phòng HĐND-UBND 89 HTTNV 89 HTTNV

10 Phạm Thị Hoa Công chức Văn phòng HĐND-UBND 89 HTTNV 89 HTTNV

11 Đỗ Thị Sim Công chức Văn phòng HĐND-UBND 90 HTSXNV 90 HTSXNV



12 Nguyễn Văn Đủ Công chức Văn phòng HĐND-UBND 85 HTTNV 85 HTTNV

13 Bùi Văn Tứ Công chức Văn phòng HĐND-UBND 89 HTTNV 89 HTTNV

14 Trần Văn Yên Công chức Văn phòng HĐND-UBND 88 HTTNV 88 HTTNV

15 Phạm Trung Phượng Công chức Văn phòng HĐND-UBND 88 HTTNV 88 HTTNV

16 Trần Văn Sáng Công chức Văn phòng HĐND-UBND 88 HTTNV 88 HTTNV

17 Ngô Văn Khiêm Trưởng phòng Phòng Kinh tế 89 HTTNV 89 HTTNV

18 Trần Văn Hạnh Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế 92 HTSXNV 92 HTSXNV

19 Vũ Tiến Mạnh Công chức Phòng Kinh tế 76 HTTNV 76 HTTNV

20 Hoàng Thị Thanh Ngân Công chức Phòng Kinh tế 76 HTTNV 76 HTTNV

21 Trần Xuân Thu Công chức Phòng Kinh tế 80 HTTNV 80 HTTNV

22 Vũ Văn Hạnh Công chức Phòng Kinh tế 77 HTTNV 77 HTTNV

23 Tô Lan Anh Công chức Phòng Kinh tế 78 HTTNV 78 HTTNV

24 Trần Quốc Cường Công chức Phòng Kinh tế 73,5 HTTNV 73,5 HTTNV

25 Vũ Thị Thu Hà Công chức Phòng Kinh tế 92 HTSXNV 92 HTSXNV

26 Nguyễn Văn Tuấn Công chức Phòng Kinh tế 78,5 HTTNV 78,5 HTTNV

27 Đỗ Mạnh Toàn Công chức Phòng Kinh tế 75 HTTNV 75 HTTNV



28 Hà Từ Điển Công chức Phòng Kinh tế 85 HTTNV 85 HTTNV

29 Trần Văn Khiên Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Xã hội 90 HTXSNV 90 HTXSNV

30 Phạm Văn Chính Phó trưởng phòng Phòng Văn hoá - Xã hội 89,5 HTTNV 89,5 HTTNV

31 Bùi Thị Huệ Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 89 HTTNV 89 HTTNV

32 Phạm Văn Thử Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 89 HTTNV 89 HTTNV

33 Đoàn Đức Thiện Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 89 HTTNV 89 HTTNV

34 Lương Ngọc Phú Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 93 HTSXNV 93 HTSXNV

35 Tạ Thị Thảo Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 89 HTTNV 89 HTTNV

36 Đoàn Hải Nhân Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 89,5 HTTNV 89,5 HTTNV

37 Đặng Văn Đăng Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội 89,5 HTTNV 89,5 HTTNV

38 Nguyễn Viết Tấn Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC 89 HTTNV 89 HTTNV

39 Phạm Ngọc Biên Công chức Trung tâm PVHCC 89 HTTNV 89 HTTNV

40 Trần Thị Gấm Công chức Trung tâm PVHCC 89 HTTNV 89 HTTNV

41 Nguyễn Văn Đương Công chức Trung tâm PVHCC 89 HTTNV 89 HTTNV

42 Nguyễn Đức Khiêu Công chức Trung tâm PVHCC 89 HTTNV 89 HTTNV

43 Nguyễn Thị Thương Công chức Trung tâm PVHCC 89 HTTNV 89 HTTNV



II. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Cá nhân tự đánh 
giá

Chủ tịch UBND xã 
đánh giá, Xếp loạiSTT Họ và tên Chức vụ Cơ quan, đơn vị 

Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại

1 Trần Duy Huân Giám đốc Trạm y tế  Trạm y tế xã Đông Tiền Hải 94 HTXSNV 94 HTXSNV

2 Trịnh Thị Thiêm Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Phong 94,5 HTXSNV 94,5 HTXSNV

3 Trần Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Phong 96 HTXSNV 96 HTXSNV

4 Lê Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Phong 94,5 HTXSNV 94,5 HTXSNV

5 Nguyễn Thị Mai Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Trung 89 HTTNV 89 HTTNV

6 Đặng Thị Ngát Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Trung 86 HTTNV 86 HTTNV

7 Hoàng Thị Hương Lý Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Quý 93 HTXSNV 93 HTXSNV

8 Vũ Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Quý 89 HTTNV 89 HTTNV

9 Nguyễn Thị Huyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Xuyên 96 HTXSNV 96 HTXSNV

10 Đặng Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Xuyên 89 HTTNV 89 HTTNV

11 Trần Thị Thúy Vân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Xuyên 87 HTTNV 87 HTTNV

12 Nguyễn Thị Huế Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Trà 96 HTXSNV 96 HTXSNV



13 Trần Thị Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Trà 89,5 HTTNV 89,5 HTTNV

14 Phạm Thị Trang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Trà 89,5 HTTNV 89,5 HTTNV

15 Lê Thị Thúy Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải 89 HTTNV 89 HTTNV

16 Nguyễn Thị  Nhài Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải 94,5 HTXSNV 94,5 HTXSNV

17 Phạm Thị Lượt Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Long 91 HTXSNV 91 HTXSNV

18 Trần Thị Thúy Loan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Long 89 HTTNV 89 HTTNV

19 Đinh Thị Hải Vân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Long 89 HTTNV 89 HTTNV

20 Đoàn Văn Giáp Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Trà 85 HTTNV 85 HTTNV

21 Phạm Thị Khuyến Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Trà 90 HTXSNV 90 HTXSNV

22 Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hải 98 HTXSNV 98 HTXSNV

23 Nguyễn Văn Huyến Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hải 90 HTXSNV 90 HTXSNV

24 Tạ Ngọc Thoại Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trà 89 HTTNV 89 HTTNV

25 Nguyễn Hồng Anh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trà 89 HTTNV 89 HTTNV

26 Nguyễn Văn Đông Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Phong 92 HTXSNV 92 HTXSNV

27 Trần Văn Dương Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Phong 97 HTXSNV 97 HTXSNV



28 Vũ Văn Phước Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Phong 93 HTXSNV 93 HTXSNV

29 Nguyễn Mạnh Tiến Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Trung 88 HTTNV 88 HTTNV

30 Hoàng Thị Bích Luyên Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Trung 88 HTTNV 88 HTTNV

31 Ngô Quang Thụy Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Trung 88 HTTNV 88 HTTNV

32 Phạm Hoàng Cương Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Quý 92,5 HTXSNV 92,5 HTXSNV

33 Vũ Như Khoa Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Quý 92 HTXSNV 92 HTXSNV

34 Vũ Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Quý 95 HTXSNV 95 HTXSNV

35 Trần Chí Bắc Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Xuyên 89 HTTNV 89 HTTNV

36 Tạ Ngọc Trìu Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Xuyên 96 HTXSNV 96 HTXSNV

37 Lê Thị Tho Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Xuyên 89 HTTNV 89 HTTNV

38 Trần Thanh Minh Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Long 89 HTTNV 89 HTTNV

39 Đinh Văn Trọng Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Long 89 HTTNV 89 HTTNV

40 Vũ Trường Giang Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Long 86 HTTNV 86 HTTNV
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